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   CÔNG TY TNHH NGỌC GIANG  

  CHUYÊN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Giá áp dụng từ 5/10/2010) 
 

TT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ  GIÁ THÉP   

1 Thép   6  KG 14.600 VNĐ/kg 

2 Thép   8 trơn KG 14.600 VNĐ/kg 

3 Thép   8 xoắn KG 14.700 VNĐ/kg 

4 Thép   10 Việt Ý 11,7 91.000 VNĐ/cây 

5 Thép   10 Việt Đức 11,7 90.000 VNĐ/cây 

6 Thép   10 Hòa Phát 11,7 90.000 VNĐ/cây 

7 Thép   10 Việt Úc 11,7 92.000 VNĐ/cây 

8 Thép   12 Việt Úc 11,7 148.000 VNĐ/cây 

9 Thép   14 Việt Úc 11,7 200.000 VNĐ/cây 

10 Thép   16 Việt Úc 11,7 255.000 VNĐ/cây 

11 Thép   18 Việt Úc  11,7 328.000 VNĐ/cây 

12 Thép   20 Việt Úc 11,7 401.000 VNĐ/cây 

14 Thép   22 Việt Úc 11,7 490.000 VNĐ/cây 

15 Xi Hoàng Thạch PB30   1.080.000 VNĐ/tấn 

16 Cát vàng  

17 Gạch  

18 Đá 1-2 
 

      3-4  

    

 
 

(Giá đã bao gồm thuế VAT) 
 

- Công ty có đội ngũ lái xe và bốc vác lành nghề, phục vụ tận chân công trình. 

- Giá cả đã bao gồm vận chuyển và bốc xếp . 
Ơ 

 

 
 

 

Phục vụ quý khách là niềm vinh hạnh của chúng tôi ! 

 
                                  

        

                                   
 


